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VIET THUY MARITIME SERVICES CO.LTD
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	SEAFARER’S APPLICATION FORM
	
	
	

	
	
	MẪU DỰ TUYỂN THUYỀN VIÊN
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 PERSONAL INFORMATION/ THÔNG TIN CÁ NHÂN

	Full Name: 
Họ và tên:
	 
	 
	Nationality: Quốc tịch:
	 

	Date of birth:
Ngày sinh
	 
	Place of Birth:
Nơi sinh:
	 
	M/F:
Giới tính:
	

	Apply to Position:
Vị trí dự tuyển:
	 

	Contact Address:
Địa chỉ liên lạc:
	 

	ID Number:
Số CMND:
	
	Issued date:
Ngày cấp:
	 
	Issued Place:
Nơi cấp:
	 

	Phone No:
Số điện thoại:
	
	Email:
Thư điện tử:
	 

	Passport No:
Hộ chiếu:
	
	Issued date:
Ngày cấp:
	
	Expired date:
Ngày hết hạn:
	

	Seaman Passport No:
Hộ chiếu thuyền viên:
	
	Issued date:
Ngày cấp:
	 
	Expired date:
Ngày hết hạn:
	 

	Seaman Book No:
Sổ thuyền viên:
	
	Issued date:
Ngày cấp:
	 
	Expired date:
Ngày hết hạn:
	 

	Cert. of Compt No:
Giấy CNKNCM:
	
	Issued date:
Ngày cấp:
	 
	Expired date:
Ngày hết hạn:
	 

	Rank of Compt Cert:
Chức danh:
	
	Blood Group:
Nhóm máu:
	 
	Height:
Chiều cao:
	 

	Boiler Suite Size:
Cỡ đồ BHLĐ:
	
	Weight:
Cân nặng:
	 
	Shoes Size:
Cỡ giày:
	 

	English level Skill:
Trình độ Anh Văn: 
	


TRAINING PROCESS/ QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

	No
	Training Place 
Nơi dào tạo
	From
Từ
	To
Đến
	Major
Chuyên ngành
	Edu. Level
Hệ đào tạo
	Grade
Xếp loại

	1
	 
	
	
	
	
	

	2
	 
	
	
	
	
	

	3
	 
	
	
	
	
	

	4
	 
	
	
	
	
	


FAMILY INFORMATION/ THÔNG TIN GIA ĐÌNH
	No
	Full Name
Họ và tên
	Relation-ship
	Year of Birth
	Career
Nghề nghiệp
	Workplace
Nơi công tác

	1
	 
	
	
	
	

	2
	 
	
	
	
	

	3
	 
	
	
	
	


CERTIFICATES/ CHỨNG CHỈ HUẤN LUYỆN
	No
	Certificates
Chứng chỉ
	No.Register
Số hiệu
	Issued date
Ngày cấp
	Expired date
Ngày hết hạn

	1
	Basic Training Certificate
Huấn luyện an toàn cơ bản
	
	
	

	2
	Advance Fire Fighting
Chữa cháy nâng cao
	
	
	

	3
	Pro.in Survival Craft & Rescue Boat
Xuồng cứu sinh và bè cứu nạn
	
	
	

	4
	Medical First Aid & Medical Care
Chăm sóc và cấp cứu y tế
	
	
	

	5
	GMDSS
Vô tuyến điện viên hệ tổng quát
	
	
	

	6
	Endorsement of GOC
Giấy xác nhận GOC
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Radar
Quan sát và đồ giải Radar
	
	
	

	8
	ARPA
Thiết bị đồ giải Radar tự động
	
	
	

	9
	ECDIS
Hải đồ điện tử
	
	
	

	10
	Ship Handling
Điều động tàu
	
	
	

	11
	Bridge/Engine Room Management
Quản lý nguồn lực buồng lái/máy
	
	
	

	12
	Ship Security Awareness
Nhận thức an ninh tàu biển
	
	
	

	13
	Designed Security Duties
Nhiệm vụ an ninh cụ thể
	
	
	

	14
	Ship Security Officer
Sĩ quan an ninh tàu biển
	
	
	

	15
	Oil tanker familiarization
Làm quen tàu dầu
	
	
	

	16
	Endor. of Oil tanker familiarization
Xác nhận làm quen tàu dầu
	
	
	

	17
	Advance Oil tanker Operation
Nâng cao tàu dầu
	
	
	

	18
	Endors of Advance Oil tanker Oper.
Xác nhận nâng cao tàu dầu
	
	
	

	19
	Chemical tanker familiarization
Làm quen tàu hóa chất
	
	
	

	20
	Endors of Chemical tanker familiari.
Xác nhận làm quen tàu hóa chất
	
	
	

	21
	Advance Chemical tanker Operation
Nâng cao tàu hóa chất
	
	
	

	22
	Endors of Ad Chemical tanker Oper.
Xác nhận nâng cao tàu hóa chất
	
	
	

	23
	Gas tanker familiarization
Làm quen tàu Gas
	
	
	

	24
	Endors of Gas tanker familiarization
Xác nhận làm quen tàu hóa chất
	
	
	

	25
	Advance Gas tanker Operation
Nâng cao tàu Gas
	
	
	

	26
	Endors of Advance Gas tanker Oper.
Xác nhận nâng cao tàu Gas
	
	
	

	27
	
	
	
	

	28
	
	
	
	

	29
	
	
	
	

	30
	
	
	
	


RECORDS OF SEA SERVICE/ QUÁ TRÌNH ĐI BIỂN
	Name of Vessel
Tên tàu
	Type of Vessel
Loại tàu
	Gross Tonnage
	Power (KW)
	Rank
Chức danh
	From
Từ
	To
Đến
	Months
Số tháng

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Tôi xin cam đoan những thông tin trên đây là đúng. Nếu tôi cung cấp bất kỳ thông tin sai lệch nào thì tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước công ty và pháp luật.


HCM City, date:…………………………



Applicant/ Ứng viên

( Sign – Ký tên)
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